ĐỀ 1
I.  KIỂM TRA ĐỌC HIỂU+ KTTV: (5 điểm)
* Đọc thầm bài đọc:
HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
Ngày xưa, có một nông dân người Chăm rất siêng năng. Về già, ông để dành được một hũ bạc. Tuy vậy, ông rất buồn vì cậu con trai lười biếng.
	Một hôm, ông bảo con:
	-Cha muốn trước khi nhắm mắt thấy con kiếm nổi bát cơm. Con hãy đi làm và mang tiền về đây!
	Bà mẹ sợ con vất vả, liền dúi cho một ít tiền. Anh này cầm tiền đi chơi mấy hôm, khi chỉ con vài đồng mới trở về đưa cho cha. Người cha vứt ngay ngay nắm tiền xuống ao. Thấy con vẫn thản nhiên, ông nghiêm giọng:
	-Đây không phải tiền con làm ra.
	Người con trai lại ra đi. Bà mẹ chỉ dám cho ít tiền ăn đường. Ăn hết tiền, anh ta đành tìm vào một làng xin xay thóc thuê. Xay một thúng thóc được trả công hai bát gạo, anh chỉ dám ăn một bát. Suốt ba tháng, dành dụm được chín mươi bát gạo, anh bán lấy tiền.
	Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con trai đem tiền về. Ông liền ném luôn mấy đồng vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. Ông lão cười chảy nước mắt:
	-Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền.
	Ông đào hũ bạc lên, đưa cho con và bảo:
	-Nếu con lười biếng, dù cha cho con một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.
								Truyện cổ tích Chăm		
* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. (M1-0,5đ) Ông Lão người Chăm buồn về chuyện gì? 
a. Ông buồn về chuyện con trai lười biếng.
b. Ông buồn vì gia đình ông nghèo.
c. Ông buồn vì ông đã già.
d. Ông buồn vì đứa con trai hư hỏng.
Câu 2. (M1 -0,5đ) Ông Lão muốn con trai của mình là người như thế nào? 
a. Là người học giỏi.
b. Là người biết đi làm kiếm thật nhiều tiền mang về nuôi cha mẹ.
c. Là người chăm chỉ, biết tự kiếm được bát cơm để nuôi bản thân.
Câu 3. (M2-0,5đ) Khi con đem tiền về, vì sao ông lão lại vứt xuống ao?
a. Vì ông muốn thử xem tiền ấy có phải tự con mình kiếm được không.
b. Vì ông lão đã biết rằng tiền ấy không phải tự tay con mình kiếm được.
c. Ông biết rằng tiền đó của bà mẹ đưa cho con mình.
Câu 4. (M2-0,5đ) Thái độ của ông lão như thế nào khi thấy con thay đổi?
a. Ông giận dữ.
b. Ông cười chảy cả nước mắt vì quá đỗi vui mừng.
	c. Ông rất buồn.
Câu 5. (M3-1đ) Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 6. (M1-0,5đ) Trong câu “ Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền.” Từ chỉ hoạt động là:
a. đồng tiền   		  b. vất vả               c. làm lụng
Câu 7. (M2-0,5đ) Câu: “Trời mỗi lúc một tối sầm lại.” thuộc kiểu câu:
a. Câu giới thiệu 	     b. Câu nêu đặc điểm	         c. Câu nêu hoạt động
Câu 8. (M3-1đ)  Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh về sự vật với sự vật. 
………………………………………………………………………………
ĐỀ 2
Đọc câu chuyện dưới đây rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
hoặc thực hiện theo yêu cầu của các câu còn lại:
Người bạn nhỏ, tác động lớn
Vào một ngày trời nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày dài kiếm ăn, nó nằm ngủ dưới một gốc cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, trông thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử.
Sư tử tỉnh giấc, nó khá giận dữ và túm lấy chuột nhắt mắng:
- Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tế rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta.
Chuột nhắt sợ hãi van xin:
- Xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn, tôi hứa sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó.
Sư tử thấy buồn cười với lời van xin đó của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi. Chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi.
Ít lâu sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn. Nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu vang động khắp khu rừng.
Bỗng chú chuột lần trước được sư tử tha mạng nghe thấy, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo: “Ông đừng lo, tôi sẽ giúp!”. Chuột lấy hết sức gặm đứt các dây lưới để sư tử chạy thoát. Lúc này, sư tử mới thấy rằng làm điều tốt cho người khác sẽ luôn được nhớ công ơn.
                                                                              
Câu 1: Sư tử đã có thái độ như nào khi bị một chú chuột nhắt nhảy múa, đùa nghịch trên lưng nó?
A. Sư tử vui vẻ, đùa giỡn cùng chú chuột.
B. Sư tử giận dữ, túm lấy chuột nhắt mắng.
C. Sư tử buồn bã, kể chuyện với chuột.
Câu 2: Vì sao chú chuột nhắt lại sợ hãi van xin sư tử?  
A. Vì sẽ bị sư tử nghiền nát bằng móng vuốt.
B. Vì không cho chú về nhà với mẹ.
C. Vì sư tử to khỏe hơn chuột nhắt.
Câu 3: Chuột nhắt đã van xin điều gì khiến sư tử thấy buồn cười và tội nghiệp mà thả nó đi?  

A. Chuột nhắt sẽ làm nô lệ cho sư tử.
B. Chuột hứa sẽ trả ơn sư tử vào một ngày nào đó.
C. Chuột nhắt sẽ dâng hết thức ăn cho sư tử.
Câu 4: Chú chuột đã có hành động nào để giúp sư tử chạy thoát?  
A. Chuột kêu cứu và được các bạn chuột khác đến giúp đỡ.
B. Chuột nhờ bác gấu đến hù dọa thợ săn.
C. Chuột gặm đứt các dây lưới.
Câu 5: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên?  
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
         Câu 6: Câu: “Trời mỗi lúc một tối sầm lại.” thuộc kiểu câu:
              A. Câu giới thiệu        
              B. Câu nêu đặc điểm
              C. Câu nêu hoạt động          
            Câu 7: Trong câu văn sau, dấu hai chấm dùng để làm gì?
        Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo: “Ông đừng lo, tôi sẽ giúp!”                   
         A. Để báo hiệu lời nói trực tiếp.
                   B. Để báo hiệu phần giải thích.
                   C. Để báo hiệu phần liệt kê.
         Câu 8.  Đặt một câu nói về một con vật, trong câu có từ chỉ hoạt động. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ĐỀ 3
Hãy đọc đoạn văn sau:
CHIẾC GỐI
Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn nên ngoài hai buổi đi làm, mẹ tôi còn nhận thêm vải để may mong tăng thêm thu nhập cho gia đình. Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẹ nhìn cái hộp chứa đẩy vải vụn và lẩm nhẩm:
Cái này làm gì được nhỉ ?
Lúc sau, mẹ quay sang tôi, nói :
– A, phải rồi ! Mẹ sẽ làm cho Cún một cái gối.
Nghe mẹ nói vậy, tôi hớn hở cùng mẹ bắt tay vào để làm gối. Đầu tiên mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác. Còn bao nhiêu vải vụn mẹ cắt nhỏ ra để làm ruột gối. Tôi thắc mắc:
– Sao mẹ không để cả miếng vải cho đỡ mất công cắt ạ ?
– Bởi vì như thế nó sẽ không mềm. Mẹ sợ con không ngủ được.
Cứ thế, tôi thức cùng mẹ để hoàn thành chiếc gối. Rồi đêm khuya tôi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng đôi lúc chập chờn, tôi vẫn cảm thấy có ánh điện. Chắc mẹ vẫn chưa ngủ.
Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một vài miếng vải đỏ và vàng. Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời xanh trong đầy mơ ước, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn bước tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ.
Phan Thu Hương
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (0,5 điểm) Ngoài hai buổi đi làm, mẹ Cún làm thêm công việc gì để tăng thêm thu nhập cho gia đình ?
A. Thêu khăn, gối. 	B. May quần áo.	    C. Đan len.	 D. Bán quần áo
Câu 2. (0,5 điểm) Khi thấy hộp vải vụn, mẹ quyết định làm gì ?
A. Làm cho con một cái gối.
B. Khâu cho con một cái vỏ chăn.
C. May cho búp bê một bộ quần áo.
Câu 3. (0,5 điểm) Chi tiết nào cho thấy sự quan tâm, lòng yêu thương con của người mẹ khi làm cho con chiếc gối ?
A. Nhận may thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 
B. Mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác.
C. Cắt nhỏ những miếng vải để gối êm, con ngủ ngon giấc.
Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao với Cún, chiếc gối lại chứa cả một bầu trời xanh trong đẩy mơ ước, là một hành trang đặc biệt ?
A. Vì chiếc gối rất đẹp.
B. Vì chiếc gối rất êm.
C. Vì Cún đã cảm nhận được tình yêu bao la của mẹ trong chiếc gối mẹ đã may cho bạn.
Câu 5. (1 điểm) Đặt mình vào vai Cún, em hãy viết 1 câu nói lên cảm nghĩ của mình khi nhận được chiếc gối từ tay mẹ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 6. (0,5 điểm) Câu “Cái này làm gì được nhỉ ?” thuộc kiểu câu:
A. Câu kể		B. Câu khiến		C. Câu cảm		     D. Câu hỏi
Câu 7. (0,5 điểm) Nhóm từ nào dưới đây thuộc từ chỉ đặc điểm ?
A. bao la, chói lọi, bắt tay		B. hớn hở, khó khăn, thái dương
C. khó khăn, bao la, chói lọi		D. màu xanh, đêm, ngủ
Câu 8. (1 điểm)
Viết 3 từ chỉ sự vật có trong bài đọc trên. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được trong đó có dùng biện pháp so sánh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MÔN TOÁN
[bookmark: _GoBack]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1. (M1-0,5đ) Thương của 124 và 4 là :
           A. 496                B. 124                         C.131	D. 31
Câu 2. (M1-0,5đ) Số dư của phép chia 73 : 5 là:
A. 1			B. 2			C. 3			D.4
Câu 3. (M1-0,5đ) Khoanh vào hình đã tô màu 1/6:
[image: ]
Câu 4. (M1-0,5đ) Con gà trống cân nặng khoảng 3.... Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. ml                    B. lít                              C. kg	      D. g
Câu 5. (M1-0,5đ) Ca chứa được nhiều nước nhất là:
[image: Bài 3 Toán lớp 3 trang 94 tập 1 KNTT]
Câu 6.(M2-0,5đ) Trong phép chia có dư nếu số chia là 5 thì số dư có thể là:
	A.            A. 0; 1; 2; 3; 4
	B. B. 0; 1; 2; 3

	C.            C. 1; 2; 3; 4; 5
	D. 1; 2; 3; 4


Câu 7.(M2-1đ) Hình có nhiều góc vuông nhất là:
[image: ]
             A. Hình 1                                 B. Hình 2                               C. Hình 3

Câu 8. (M2-2đ) Đặt tính và tính
	  a)  327x 2	
	b)   450 : 9
	c)  562 - 125 + 271



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9.(M2-1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 638 mm  –  352mm =  ....   mm                        
	b) 418 ml  + 67 ml  = ………ml

	c) 247 g   x  3   = ........    g                                 
	c) 90m : 3  = ……..m


Câu 10.(M3-2đ) Cây bưởi nhà em có 68 quả, cây xoài có số quả gấp 5 lần số quả ở cây bưởi. Hỏi cả hai cây có bao nhiêu quả?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11. (M3-1đ) Kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình vuông MNPQ, thành một hình tam giác và một hình tứ giác. Viết tên các hình tam giác và tứ giác đó. 	
[image: ]

Câu 12. Một cửa hàng có 6 bao gạo, mỗi bao đựng được 75kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 150 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?  
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